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KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk128388733]Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non               vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

[bookmark: _Hlk130288212]Căn cứ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ ban hành Nghị quyết về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2019-2025;
Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030”; 
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025;
Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 11/5/2020 về việc phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/7/2021 về việc sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 10/8/2021 về việc xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 04/10/2021 về việc đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/4/2022 về giai đoạn 2 Đề án "Tăng  cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang; 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
[bookmark: muc_1]I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non (GDMN) vùng khó khăn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, trên cơ sở phấn đấu bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh; góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội; bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị văn hóa cho vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống.
2. Mục tiêu cụ thể 
a) Đối với trẻ em
- Đến năm 2025: có ít nhất 43,5% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 99,9% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ phù hợp theo độ tuổi; các huyện có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. 
- Đến năm 2030: có ít nhất 46,8% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 99,9% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo vùng khó khăn được đến cơ sở giáo dục mầm non, trong đó có 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ phù hợp theo độ tuổi; các huyện có mô hình về tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ.
- Hằng năm, 100% trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với điều kiện từng vùng, dân tộc và đặc điểm riêng của trẻ.
(Chi tiết theo biểu 1b và 1c kèm theo)
b) Đối với giáo viên
- Đến năm 2025: bồi dưỡng 78,9% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ;
- Đến năm 2030: bồi dưỡng 82,8% giáo viên biết sử dụng tiếng mẹ đẻ của trẻ; phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định.
(Chi tiết theo biểu 2b, 2c kèm theo)
c) Đối với cơ sở giáo dục mầm non
Đến năm 2030: phấn đấu xóa bỏ 100% phòng học nhờ, phòng học tạm; xây mới trường học theo dự báo quy hoạch mạng lưới trường lớp mầm non của các địa phương; bổ sung đủ bộ đồ chơi ngoài trời, bộ đồ chơi trong lớp cho trường học mới và phòng học mới do tăng quy mô.
[bookmark: _Hlk128560525][bookmark: _Hlk129008569] (Chi tiết theo biểu 3b, 3c, 4a, 4b kèm theo)
[bookmark: muc_2]II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn
- Rà soát, ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, nhất là đối tượng trẻ em nhà trẻ; bổ sung đội ngũ giáo viên vùng khó khăn, nhất là đội ngũ trực tiếp dạy trẻ em người dân tộc thiểu số; thực hiện các chính sách đào tạo theo địa chỉ, cử tuyển và tuyển dụng, sử dụng đối với đội ngũ giáo viên là người địa phương dạy trẻ em người dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời cơ chế thu hút, động viên giáo viên công tác lâu dài ở vùng khó khăn.
- Phấn đấu bảo đảm định mức giáo viên/nhóm, lớp theo quy định đối với vùng khó khăn, ưu tiên đối với giáo viên dạy nhóm, lớp tại điểm lẻ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
2. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non vùng khó khăn
- Rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non, bảo đảm các huyện, thành phố có quy hoạch chi tiết và dành quỹ đất dành cho các cơ sở GDMN, đặc biệt là các cơ sở GDMN vùng khó khăn.
- Bảo đảm yêu cầu kiên cố hóa trường lớp và phấn đấu đủ 01 phòng/lớp (nhóm); từng bước xóa các phòng học đã xuống cấp, phòng học tạm, phòng học nhờ tại vùng khó khăn đáp ứng nhu cầu tới trường, lớp của trẻ em, quan tâm đến đối tượng trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo bé. Đầu tư xây dựng, bổ sung hạng mục nhà vệ sinh, công trình nước sạch, bếp ăn tại các điểm trường lẻ. Bổ sung tài liệu, học liệu phục vụ việc tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ và nâng chất lượng giáo dục mầm non vùng khó khăn.
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; trong đó ưu tiên các cơ sở mầm non tại các vùng khó khăn.
- Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bổ sung đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp, xây dựng cảnh quan môi trường phù hợp nhất với trẻ và thực tiễn của địa phương vùng đồng bào DTTS,  nhân rộng mô hình điểm làm nơi tập huấn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo dục mầm non vùng khó khăn.
- Tiếp tục phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học; đẩy mạnh xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất cho GDMN. 
3. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn
- Xây dựng kế hoạch cử giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ và Luật Giáo dục năm 2019; bồi dưỡng tiếng dân tộc cho giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số; tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Chú trọng kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm trẻ em vùng khó khăn; thăm quan chia sẻ học tập mô hình điểm. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối giáo viên mầm non theo quy định.
- Tập trung các giải pháp đồng bộ để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, nâng cao tỷ lệ trẻ được ăn bán trú; triển khai thực hiện dạy học tăng cường tiếng Việt cho trẻ ở vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.
4. Đổi mới công tác quản lý và triển khai chương trình giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn
- Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước của các cấp chính quyền gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong phát triển GDMN vùng khó khăn; đưa mục tiêu, chỉ tiêu phát triển vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương, đơn vị.
- Rà soát, hoàn thiện chương trình, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục mầm non phù hợp với vùng khó khăn; hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên mầm non thực hiện phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường, chú trọng khai thác yếu tố văn hóa trong tổ chức, thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện địa phương,  tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo định hướng "lấy trẻ làm trung tâm"; phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc bảo đảm điều kiện thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ trong thực hiện chương trình GDMN. Tập huấn việc thực hiện chương trình và phương pháp giáo dục phù hợp đối với đội ngũ giáo viên trực tiếp dạy trẻ em người dân tộc thiểu số.
- Thí điểm giáo dục STEAM trong các cơ sở GDMN theo hướng tích hợp giáo dục STEAM vào các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm để nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục trẻ.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, công tác quản lý, quản trị trường học và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cho các cơ sở GDMN ở những vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.
5. Huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn
- Huy động nguồn lực, lồng ghép kinh phí từ các chương trình, đề án và nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho GDMN nhằm bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình GDMN. Phát huy sáng kiến của cộng đồng phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về tín dụng, thuế và thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực GDMN; ưu tiên bố trí đủ giáo viên dạy nhà trẻ cho các trường ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. 
- Khuyến khích cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội tham gia hỗ trợ tăng cường tiếng Việt cho cha, mẹ và các hoạt động thiết thực khác cho trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp kinh phí, sách vở, tài liệu, học liệu, đồ dùng đồ chơi hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.
[bookmark: _Hlk128489267]- Tăng cường công tác phối hợp, huy động sức mạnh, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị; các ban ngành, địa phương trong hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em ở gia đình và cộng đồng.
- Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn vốn ODA, viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức hoặc liên kết hợp tác của nước ngoài vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục mầm non vùng khó khăn. 
6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sự cần thiết, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030”. Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí hình thành chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và xã hội, cá nhân trong và ngoài nước đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.
- Tuyên truyền, hỗ trợ các bậc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. Tập huấn về thực hiện giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm giữa các vùng trong tỉnh, về chuẩn bị tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho cha, mẹ trẻ em là người dân tộc thiểu số.
- Huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức nghề nghiệp trong công tác phát triển GDMN vùng khó khăn.
[bookmark: muc_3]III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí đầu tư: 351.020 triệu đồng. 
	1.1. Giai đoạn 2022-2025: 197.650 triệu đồng
a) Ngân sách Trung ương: 57.160 triệu đồng. 
b) Trái phiếu Chính phủ: 650 triệu đồng. 
c) Ngân sách địa phương: 139.840 triệu đồng. Cụ thể: 
- Ngân sách của tỉnh: 87.262 triệu đồng.
- Ngân sách của huyện: 52.578 triệu đồng.
- Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất: 80.770 triệu đồng. 
- Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học: 59.070 triệu đồng.
	1.2. Giai đoạn 2026-2030: 153.370 triệu đồng
a) Ngân sách Trung ương: 34.050 triệu đồng. 
b) Ngân sách địa phương: 119.320 triệu đồng. Cụ thể: 
- Ngân sách của tỉnh: 111.370 triệu đồng.
- Ngân sách của huyện: 7.950 triệu đồng.
- Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất: 88.300 triệu đồng. 
- Kinh phí đầu tư thiết bị dạy học: 31.020 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí
[bookmark: muc_5]- Kinh phí xây dựng phòng lớp học và các công trình phụ trợ; mua sắm thiết bị dạy học lồng ghép từ nguồn vốn của các chương trình, dự án (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) được cấp có thẩm quyền giao thực hiện kế hoạch hằng năm, giai đoạn của địa phương theo phân cấp quản lý hiện hành; ngân sách Trung ương; trái phiếu Chính phủ; ngân sách của tỉnh; huyện, thành phố. 
- Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học: Đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
(Chi tiết theo biểu 3b, 3c; 4a,4b kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch; hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Kế hoạch, kịp thời tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
- Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với đặc điểm trẻ em vùng khó khăn. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng.
- Chủ trì rà soát, đề xuất ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn, nhất là đối tượng trẻ em nhà trẻ đảm bảo phù hợp, hiệu quả.
- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tham mưu, đề xuất hỗ trợ giáo viên dạy trẻ em người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng, học tiếng dân tộc tại địa phương nơi giáo viên công tác.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, hằng năm được cấp có
thẩm quyền phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các ngành phân bổ vốn đầu tư đảm
bảo theo quy định.
3. Sở Tài chính 
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh việc đảm bảo chế độ cho cán bộ quản lý, giáo viên, trẻ em trong các cơ sở GDMN theo quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với khả năng ngân sách địa phương; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành.
4. Sở Nội vụ
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo
tham mưu giao số lượng người làm việc đối với cấp học mầm non trong số
lượng người làm việc được phê duyệt, trong đó có giáo viên mầm non vùng khó
khăn; tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định số lượng hợp đồng lao động giáo viên mầm non theo quy định tại
Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng, hợp
đồng, sử dụng, đãi ngộ, khen thưởng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục
mầm non ở vùng khó khăn.
5. Ban Dân tộc tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2021-2030 vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu của Chương trình.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan
và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông nâng
cao nhận thức về phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cường tiếng
Việt đối với trẻ em người dân tộc thiểu số trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ; 
kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chương trình.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[bookmark: _Hlk130195695]Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất lồng ghép nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn đến năm 2030 để thực hiện nội dung thành phần liên quan đến phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra theo Kế hoạch.
7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình; lồng ghép chương trình đầu tư theo mục tiêu phát triển giáo dục mầm non với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội và nâng cao năng lực để thực hiện Chương trình; bảo đảm việc thực hiện quyền trẻ em tại vùng khó khăn theo chức năng quản lý được giao.  
8. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các bậc cha, mẹ, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và cộng đồng đối với việc đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn.
9. Sở Ngoại vụ 
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kết nối, tiếp xúc, vận động, chia sẻ thông tin đến các đối tác, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm thu hút viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn lực khác, góp phần cải thiện cơ sở vật chất, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
10. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang
Chủ động kết nối, tiếp xúc và cung cấp thông tin nhu cầu thu hút, vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trong lĩnh vực giáo dục mầm non gửi các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài nhằm thu hút, vận động viện trợ vào tỉnh.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
- Phối hợp với chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội  viên tích cực tham gia đầu tư, chăm lo, hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, các chính sách liên quan đến công tác phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.
12. Trường Đại học Tân Trào
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tổ chức đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ đảm bảo chất lượng, số lượng, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDMN và tiếp cận với nội dung, phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ vùng khó.
13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này để chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030" trên địa bàn bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả. 
- Thực hiện giao số lượng người làm việc và bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo cân đối, phù hợp với cơ cấu nhóm trẻ, lớp, số trẻ giữa các trường mầm non vùng khó khăn trên địa bàn huyện, thành phố bảo đảm thực hiện mục tiêu Chương trình.
- Chủ động huy động các nguồn lực, lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, đề án, dự án để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi để đảm bảo điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện chương trình GDMN. Quan tâm, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với tình hình thực tế của các trường mầm non vùng khó khăn.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non các loại hình theo đúng quy định của Nhà nước; đề xuất, tuyển dụng, bố trí đủ định mức giáo viên, nhân viên mầm non trong các cơ sở GDMN công lập vùng khó khăn theo quy định.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ
sở giáo dục trên địa bàn việc tổ chức thực hiện Chương trình; đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo theo quy định.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) chỉ đạo, giải quyết./.
	Nơi nhận:(Báo cáo)

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;(báo cáo)

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Trường ĐH Tân Trào;
- UBND huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (VB).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đã ký


Hoàng Việt Phương
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Biểu 1a

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

1 Lâm Bình

4272 1747 2525 3122 1276 1846 3371 846 48,4 2525 100 2313

532

41,7 1781 100 138 37 32 5 101 101 97 25 25 72 72

2 Na Hang

3932 1553 2379 2902 1314 1588 3200 823 53,0 2377 99,9 2095 550 41,9 1545 99,9 169 52 48 4 117 117 120 36 32 4 84 84

3 Chiêm Hóa

10924 4423 6501 6522 2336 4186 8411 1911 43,2 6500 100 4559 928 39,7 3631 100 315 91 77 14 224 224 178 50 48 2 128 128

4 Hàm Yên

11378 4411 6967 6815 2964 3850,5 8693 1729 39,2 6964 100 4991 1157 39,0 3834 100 314 71 62 9 243 243 171 38 38 133 133

5 Yên Sơn

13766 5400 8366 4439 1866 2572,5 11042 2687 49,8 8355 99,9 3004 792 42,4 2212 99,9 487 166 164 2 321 321 155 59 59 96 96

6 Sơn Dương

17843 7300 10543 6644 3211 3433 13830 3303 45,2 10527 99,8 4892 1289 40,1 3603 99,9 496 145 137 8 351 346 5 180 53 51 2 127 125 2

7 Thành phố

9678 3458 6220 39 15 24 8110 1897 54,9 6213 99,9 36 12 80,0 24 100,0 331 106 79 27 225 198 27 1 1 1

71.793 28.292 43.501 30482 12.982 17.500 56.657 13.196 46,6 43.461 99,9 21890 5.260 40,5 16.630 99,9 2.250 668 599 69 1.582 1.550 32 902 262 254 8 640 638 2

Tổng

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

Số trẻ 

nhà trẻ

Tổng 

số 

Tổng số

Huyện, 

thành phố

3-5 tuổi

Từ 3-

36 

tháng

Tổng số 3-5 tuổi

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

Tỷ lệ 

huy 

động

KẾT QUẢ HUY ĐỘNG TRẺ NĂM HỌC 2022-2023

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày    16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

Tổng 

số

Nhóm trẻ Lớp MG Lớp MG Nhóm trẻ

Tổng 

số

Từ 3-

36 

tháng

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

nhà trẻ

Tổng số 



Dân  số (từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi) Số trẻ trong độ tuổi đi học tại các cơ sở GDMN Tổng số nhóm, lớp

TT
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Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

1 Lâm Bình

4066 1847 2219 3019 1326 1693 3112 896 48,5 2216 99,9 2313 622 46,9 1691 99,9 119 40 34 6 79 78 1 93 27 27 66 66

2 Na Hang

3844 1875 1969 2858 1475 1383 2963 996 53,1 1967 99,9 2045 664 45,0 1381 99,9 173 57 52 5 116 115 1 118 42 39 3 76 76

3 Chiêm Hóa

11175 5396 5779 6748 2923 3825 8113 2341 43,4 5772 99,9 5099 1278 43,7 3821 99,9 382 104 88 16 278 274 4 182 58 56 2 124 124

4 Hàm Yên

11627 4711 6916 6935 3114 3821 8775 1864 39,6 6911 99,9 5044 1227 39,4 3817 99,9 362 102 92 10 260 257 3 179 44 44 135 135

5 Yên Sơn

13918 5501 8417 4515 1917 2598 11150 2745 49,9 8405 99,9 3538 943 49,2 2595 99,9 518 183 177 6 335 332 3 145 31 31 114 114

6 Sơn Dương

18038 7439 10599 6741 3280 3461 13992 3403 45,7 10589 99,9 4825 1369 41,7 3456 99,9 517 169 159 10 348 342 6 188 57 55 2 131 131

7 Thành phố

9798 3558 6240 40 12 28 8197 1957 55,0 6240 100,0 38 10 83,3 28 100 331 105 75 30 226 198 28 1 1 1

72.46630.32742.13930.85614.04716.80956.30214.202 46,8 42.100 99,9 22902 6.113 43,5 16.789 99,9 2.402 760 677 83 1.642 1.596 46 906 260 253 7 646 646

Tỷ lệ 

huy 

động

Tổng 

số

Tổng 

số

Lớp MG Nhóm trẻ

Tỷ lệ 

huy 

động

Tổng 

số 

Số trẻ 

nhà 

trẻ

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

3-5 

tuổi

Tổng 

số 

Số trẻ 

nhà 

trẻ

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

Tổng

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

Nhóm trẻ Lớp MG

TT

Huyện, 

thành phố

Tổng 

số

Từ 3-

36 

tháng

3-5 

tuổi

Tổng 

số

Từ 3-

36 

tháng

Biểu 1b

Số trẻ trong độ tuổi đi học tại các cơ sở GDMN Dân  số (từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi)

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022-2025

Tổng số nhóm, lớp

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Biểu 1c

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

Tổng 

số

Công 

lập

4156 1887 2269 3054 1341 1713 3212 945 50,1 2267 99,9 2374 663 49,4 1711 99,9 122 42 34 8 80 78 2 96 28 28 68 68

3934 1915 2019 2893 1490 1403 3033 1016 53,1 2017 99,9 2136 735 49,3 1401 99,9 174 58 52 6 116 114 2 118 42 42 76 76

11265 5436 5829 6783 2938 3845 8440 2617 48,1 5823 99,9 5210 1369 46,6 3841 99,9 399 116 99 17 283 278 5 189 60 60 129 129

11717 4751 6966 6970 3129 3841 9255 2296 48,3 6959 99,9 5238 1401 44,8 3837 99,9 387 126 114 12 261 257 4 179 50 50 129 129

14008 5541 8467 4550 1932 2618 11257 2798 50,5 8459 99,9 3503 888 46,0 2615 99,9 528 187 177 10 341 337 4 160 55 55 105 105

18128 7479 10649 6776 3295 3481 14430 3792 50,7 10638 99,9 5021 1545 46,9 3476 99,9 548 188 176 12 360 353 7 175 57 57 118 118

9888 3598 6290 40 12 28 8263 1979 55,0 6284 99,9 40 12 100,0 28 100,0 334 106 66 40 228 190 38 1 1 1

73.096 30.607 42.48931.06614.13716.929 57.890 15.443 50,5 42.447 99,9 23.522 6.613 46,8 16.909 99,9 2.492 823 718 105 1.669 1.607 62 918 293 293 625 625

3-5 

tuổi

Tổng 

số 

Số trẻ 

nhà 

trẻ

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

Tổng 

số

Từ 3-

36 

tháng

3-5 

tuổi

Tổng 

số

Từ 3-

36 

tháng

Số trẻ 

nhà 

trẻ

Tỷ lệ 

huy 

động

Số trẻ 

MG

Nhóm trẻ Lớp MG Lớp MG Nhóm trẻ

Tổng 

số

Tổng 

số

Tỷ lệ 

huy 

động

Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

Tỷ lệ 

huy 

động

Tổng 

số 

KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG TRẺ VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Dân  số (từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi)

Toàn huyện/TP

Tổng số nhóm, lớp

Vùng KK, ĐBKK Toàn huyện/TP



(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)



Số trẻ trong độ tuổi đi học tại các cơ sở GDMN

Vùng KK, ĐBKK
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Biểu 2a

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Người 

làm 

việc

Nhân 

viên 

(HĐ 

68)

Tổng

Biên 

chế

Hợp 

đồng 

60

Hợp 

đồng 

102

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Tổng

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

1 Lâm Bình

138 97 97 1,9 2,5 2,5 292 268 198 24 262 161 79 22 6 238 238 0 138 58,0 138 129 129

2 Na Hang

169 120 116

4

1,5 1,4 1,4 2,0 296 259 202 4 29 254 148 83 23 5 3 5 168 157 8 123 73,2 115 8 123 115 8

3 Chiêm Hóa

315 178 176

2

1,8 2,0 2,0 2,5 649 578 380 68 555 289 186 80 3 23 350 343 5 267 76,3 262 5 227 222 5

4

Hàm Yên

314 171 171 1,9 2,0 2,0 644 595 426 48 595 350 128 117 1 335 335 316 94,3 316 263 263

5 Yên Sơn

487 155 155 1,8 1,8 1,8 997 890 477 82 890 378 478 34 25 285 285 230 80,7 230 201 201

6 Sơn Dương

496 180 176

4

1,9 1,8 1,8 1.019 955 666 63 932 584 239 109 1 23 329 313 12 248 75,4 236 12 184 172 12

7 Thành phố

331 1 1 1,9 2,0 2,0 699 631 312 40 585 270 273 42 23 5 46 2 2

2250 902 892 10 1,9 1,9 1,9 2,5 4596 41762.661 4 354 4.0732.1801.466 427 57 9 103 1707 1674 25 1322 77,4 1.297 25 11271.102 25

 CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 (Tính đến 15/12/2022)

Số người làm việc

Tổng 

số

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Viên 

chức

Trong đó

Tổng

Vùng KK, ĐBKK

Trong đó Viên chức

Nhân 

viên

Công lập

Được giao 

2022

Giáo viên vùng KK, ĐBKK

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Tổng

CBQL

Tổng 

số viên 

chức

Tổng

Vùng KK, ĐBKK

Tổng

TT

Huyện,

 thành phố

Tỷ lệ GV/nhóm, lớp Tổng số nhóm, lớp

Tổng

Ngoài công lập

CBQL

Biết sử dụng tiếng DTTS

Tổng 

Trong đó Người DTTS

Tổng 

Tỷ lệ
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Biểu 2b

Tổng số

Công 

lập

Ngoài 

công lập

Tổng số

Công 

lập

Ngoài 

công lập

Tổng

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Lâm Bình 119 112 7 93 93 2,5 2,0 282 282 241 50 10 1 189 189 139 73,5 139 130 130

2 Na Hang 173 167 6 118 115

3

2,2 2,2 383 375 274 85 15 4 39 260 250 10 215 82,7 207 8 215 208 7

3 Chiêm Hóa 382 362 20 182 180

2

2,3 1,8 919 816 506 98 28 343 334 320 14 269 80,5 258 11 228 219 9

4

Hàm Yên 362

349 13 179 179 2,0 1,9 740 700 547 76 15 132

345

345

315

91,3 315

266

266

5 Yên Sơn 518 509 9 145 145 2,2 2,1 1.260 1.130 761 100 35 434 302 302 229 75,8 229 202 202

6 Sơn Dương 517 501 16 188 186

2

2,1 1,9 1.106 1.047 839 100 30 197 360 342 18 246 68,3 234 12 185 177 8

7 Thành phố 331 273 58 1 1 2,9 2,0 921 801 454 91 25 401 2 2

2.402 2.273 129 906 899 7 2,3 2,0 5.611 5.151 3.622 600 158 4 1.547 1.792 1.751 41 1.413 78,9 1.382 31 1.226 1.202 24

Tổng

Vùng KK, ĐBKK

Tổng số nhóm, lớp

Toàn huyện/TP

Huyện, thành 

phố

TT

Theo 

định 

mức của 

Bộ 

GDĐT

Tổng số

Biết sử dụng tiếng DTTS

Toàn 

huyện/T

P

Vùng 

KK, 

ĐBKK

Tỷ lệ GV/nhóm, 

lớp công lập

Dự kiến giao của tỉnh

Tổng số

Số người 

làm việc 

được bổ 

sung (2023-

2026)

Người 

làm việc 

được 

giao 

(2023)

Nhân 

viên 

(HĐ 68)

Số người 

làm việc 

giảm BC 

(2023-2026)

Tỷ lệ

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Người DTTS

Công 

lập

Ngoài 

công 

lập

Số còn 

thiếu

Giáo viên vùng KK, ĐBKK

Tổng số

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN BIẾT SỬ DỤNG TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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Biểu 2c

Tổng số Công lập

Ngoài 

công lập

Tổng số Công lập Tổng Công lập

Ngoài 

công lập

Tỷ lệ % 

biết SD 

tiếng 

DTTS

28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

122 112 10 96 96 2,1 2,1 263 260 254 282 10 201 201 150 74,6 150 135 150 74,6

174 166 8 118 118 2,2 2,1 390 378 338 375 4 52 260 248 225 86,5 215 10 215 215 8 86,5

399 377 22 189 189 2,1 2,2 886 841 734 816 151 423 407 296 70,0 285 11 224 285 9 70,0

387 371 16 179 179 2,1 2,2 872 799 630 700 241

395

395

347

87,8 347

0 261 347

87,8

528 514 14 160 160 2,2 2,1 1.208 1.151 1.017 1.130 191 328 328 295 89,9 295 0 198 295 89,9

548 529 19 175 175 2,1 2,1 1.243 1.153 942 1.047 301 377 363 331 87,8 319 12 180 319 10 87,8

334 256 78 1 1 1,9 602 637 721 801 -119 2 2 0,0

2.492 2.325 167 918 918 2,1 2,1 5.464 5.219 4.636 5.151 4 828 1.986 1.945 1.644 82,8 1.611 33 1.213 1.611 27 82,8

Tổng số nhóm, lớp Dự kiến giao của tỉnh

Tổng số

Số còn 

thiếu

(Cột:38=

39-

39*10%)

Theo 

định mức 

của Bộ 

GDĐT

Toàn huyện/TP

Công lập

Nhân 

viên (HĐ 

68)

Vùng KK, ĐBKK

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN BIẾT SỬ DỤNG TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Toàn 

huyện/T

P

Vùng 

KK, 

ĐBKK

Tỷ lệ GV/nhóm, lớp 

công lập

Giáo viên vùng KK, ĐBKK

Tổng số

Biết sử dụng tiếng DTTS

Người 

làm việc 

giao 

2023- 

2025

Tỷ lệ Công lập

Ngoài 

công lập

Người DTTS

Tổng số
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Biểu 3a

1 Huyện Lâm Bình 10 34 5 138 137 2 1 3 124 1 8 5 7 8 6 1 114 37 1 1 1 13 10 4 3 3 87 46 40

2 Huyện Na Hang 12 67 5 169 169 15 120 15 6 1 6 5 1 4 132 34 4 92 6 1 58 47 14 48 46 14 97 72 43 37

3 Huyện Chiêm Hoá 24 69 9 315 303 8 8 11 178 8 3 20 4 6 11 3 5 219 39 16 315 23 13 61 29 11 45 21 5 153 146 141

4 Huyện Hàm Yên 18 75 9 314 293 17 12 171 13 8 4 1 14 3 1 12 95 39 8 6 6 59 49 25 24 24 159 146 140

5 Huyện Yên Sơn 31 117 16 487 449 20 44 46 155 10 26 36 31 8 19 30 0 17 315 62 39 35 35 91 70 35 33 33 302 196 119

6 Huyện Sơn Dương 34 92 12 496 487 13 9 22 180 6 6 27 20 6 22 5 5 190 11 53 2 2 43 32 22 300 196 60

7 Thành phố 23 18 17 331 293 8 7 1 23 3 263 23 2 1 1 33 16 121 175 1

152 472 73 2250 2131 75 82 89 929 47 43 42 119 42 58 79 16 44 1328 245 123 452 30 58 358 253 111 153 67 79 1219 977 44 537

Toàn 

huyện/TP

Số 

còn 

thiếu

Vùng KK, 

ĐBKK

Số 

còn 

thiếu

Số bộ 

hiện 

có 

(Từ 

50% 

danh 

mục 

Số bộ 

hiện có 

(Từ 

50% 

danh 

mục trở 

lên)

Số 

còn 

thiếu 

(Bộ)

Vùng KK, ĐBKK Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK Toàn huyện/TP Vùng KK, ĐBKK

Tổng 

số

Công 

trình 

tạm

Toàn huyện/TP Toàn huyện/TP

TỔNG

Tổng 

số

Số 

điểm 

trường 

lẻ

Số 

trường 

đạt 

chuẩn 

quốc 

gia

Nhóm, 

lớp

Tổng 

số

Vùng KK, ĐBKK

Tổng 

số

Công 

trình 

tạm

Số 

còn 

thiếu 

(Bộ)

Số 

còn 

thiếu

Phòng 

tạm

Phòng 

học 

nhờ 

Số 

còn 

thiếu

Tổng 

số

Phòng 

tạm

Phòng 

học 

nhờ 

Số 

còn 

thiếu

Tổng 

số

Công 

trình 

tạm

Tổng 

số

Số 

còn 

thiếu

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2022-2023 (Tính đến 15/12/2022)

Công 

trình 

tạm

Công 

trình 

tạm

Số 

còn 

thiếu

Công 

trình 

tạm

Số 

còn 

thiếu

Tổng 

số

Phòng lớp học Nhà hiệu bộ (nhà) Công trình vệ sinh Nhà bếp (nhà) TBDH (bộ)

 TT Trường mầm non

Số 

trường 

hiện có
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Biểu 3b

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh Tỉnh

Huyện/

TP

1 Huyện Lâm Bình 2     1.300      1.300  3    9.000       9.000  1     200         200  3      600        600  40     4.400    4.400  15.500    4.400          -       -   

  11.100 

2

Huyện Na Hang 1        750         750  1    3.500       3.500  1     200         200  8   5.233     2.373     2.860  37     4.070    4.070  13.753    4.070 

     2.373 

    -   

     7.310 

3 Huyện Chiêm Hoá 4     2.600      650     1.950  3    9.000       9.000        -    3      600        600  141   15.510  15.510  27.710  15.510          -    650 

  11.550 

4

Huyện Hàm Yên 8     5.200      5.200  6   18.000     18.000  6  1.200      1.200  14   2.800     2.800  140   15.400  15.400  42.600  15.400          -       -   

  27.200 

5 Huyện Yên Sơn 36    20.532  20.532  2    2.359 2358,6 6     975     975  9   4.326   4.326  119   13.090  13.090  41.282  41.282          -       -   

            -   

6

Huyện Sơn Dương 33    38.220    38.220  3    7.470     7.470        -    5   4.515     4.515  60     6.600    6.600  56.805    6.600 

  50.205 

    -   

            -   

        84     68.602   20.532    38.220       650       9.200         18    49.329    2.359      7.470           -        39.500         14   2.575       975           -      -         1.600        42   18.074    4.326      6.888      -        6.860        537     59.070    59.070   197.650    87.262   52.578    650   57.160 

Trong đó Trong đó Trong đó

NSĐP

TPCP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

NSĐP

TPCP

TỔNG

NSĐP

Trong đó

Trong 

đó

NSĐP

TP

CP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

NSĐP

TP

CP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

Huyện/thành phố

Kinh 

phí

Số 

lượng

Kinh 

phí

Số 

lượng

Số 

lượng

Kinh 

phí

Số 

lượng

Kinh 

phí

Số 

lượng

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQG

)

Kinh 

phí

Thiết bị dạy học (bộ)

TPC

P

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

NSĐP Tổng 

Trong đó

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022-2025

Tổng kinh phí Phòng lớp học Nhà hiệu bộ (nhà) Nhà bếp (nhà) Công trình vệ sinh

TT


image9.emf
Biểu 3c

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh Tỉnh

Huyện

/TP

2     1.300     1.300  3      9.000    9.000          -           -    23     2.530     2.530       12.830   12.830        -            -   

         -              -            -           -    35     3.850     3.850         3.850     3.850        -            -   

4     2.600      2.600            -            -           -    5        550        550         3.150        550        -      2.600 

13     8.450      8.450  7    21.000     21.000          -    10    2.000     2.000  6        660        660       32.110        660        -    31.450 

33   21.450   21.450  13    26.000   26.000  29     5.800     5.800  28  16.800  16.800  77     8.470     8.470       78.520   78.520        -            -   

5     3.250     3.250  2      2.000     2.000  2       300      300  4    2.400     2.400  136   14.960   14.960       22.910   14.960  7.950           -   

        57     37.050     22.750     3.250           -       11.050         25      58.000    35.000      2.000       -        21.000         31       6.100       5.800       300    -             -           42   21.200   16.800      2.400    -        2.000       282     31.020     31.020          153.370    111.370    7.950     34.050 

TP

CP

Số 

lượng

TPCP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQG

)

Trong đó Trong đó

NSĐP

TPC

P

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQG

)

NSĐP Kinh phí

Trong đó

NSĐP

Phòng lớp học

Trong đó

Số 

lượng

Kinh 

phí

Tổng 

Trong đó

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

NSĐP NSĐP

Số 

lượng

Kinh 

phí

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

Trong 

đó

Số 

lượng

Kinh 

phí

Kinh 

phí

Số 

lượng

TP

CP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Nhà hiệu bộ (nhà) Công trình vệ sinh Nhà bếp (nhà) Thiết bị dạy học (bộ) Tổng kinh phí


image10.emf
Biểu 4a

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỉnh

Huyện/

TP

Tỉnh

Huyệ

n/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện/

TP

1 Huyện Lâm Bình 2    1.300      1.300  3   9.000      9.000  1     200        200  3      600  600 40   4.400  4400   15.500   4.400          -        -      11.100 

1.1

Trường MN Thượng 

Lâm

5       550  550 550         550       -        -     -         

Điểm Trung tâm -         -        -        -     -         

Điểm Cốc Phát 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Nà Ta 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Bản Bó 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Nà Lầu 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Nà Va 1       110       110  110         110       -        -     -         

1.2 Trường MN Khuôn Hà 2       220  220 220         220       -        -     -         

Điểm trung tâm 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Nà Vàng 1       110       110  110         110       -        -     -         

1.3 Trường MN Phúc Yên 1 3.000    3.000      1 200 200 3       330  330 3.530      330       -        -     3.200      

Điểm trung tâm 1    3.000       3.000  1      200        200  2       220       220  3.420      220       -        -     3.200      

Điểm Khau Cau 1       110       110  110         110       -        -     -         

Điểm Bản Thàng -         -        -        -     -         

1.4 Trường MN Xuân Lập 1 200 200 4       440  440 640         440       -        -     200         

Điểm trung tâm 1      200        200  4       440       440  640         440       -        -     200         

Điểm Khuổi Củng B -         -        -        -     -         

Điểm Nà Co -         -        -        -     -         

Số 

lượng

Số 

lượng

Kinh 

phí

Tổng 

Số 

lượng

Kinh 

phí

Trong đó

Tổng kinh phí

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022-2025

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phòng lớp học Nhà hiệu bộ (nhà) Công trình vệ sinh Nhà bếp (nhà) Thiết bị dạy học (bộ)

 TT Đơn vị

Trong đó

Số 

lượng

Kinh 

phí

NSĐP

NSTW 

(CTMT

, 

CTMT

QG)

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

Kinh 

phí

Trong đó Trong đó

Số 

lượng

Kinh 

phí

Trong đó Trong đó

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP

TPC

P

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

NSĐP

TPCP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP


image11.emf
Biểu 4b

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tỉnh

Huyệ

n/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

Tỉnh

Huyện

/TP

2   1.300   1.300  3  9.000   9.000        -             -    23   2.530    2.530     12.830    12.830         -          -             -   

1 3000 3000 3 330 330 3.880       -          -       -       -         

1   3.000    3.000  3      330        330  3330 -          -       -       -         

-          -       -       -         

-          -       -       -         

-          -       -       -         

-          -       -       -         

1 110 110 330          -         

1      110        110  110

2 220 220 3.750       -         

1      110        110  110

1      110        110  110

1 3000 3000 2 220 220 3.860       -         

1   3.000    3.000  3000

1      110        110  110

1      110        110  110

Trong đó

Thiết bị dạy học (bộ)

(Kèm theo Kế hoạch số: 105/KH-UBND ngày 16 5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÙNG KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2026-2030

Tổng kinh phí

Kinh 

phí

Số 

lượng

Số 

lượng

Kinh phí

Trong đó

NSTW 

(CTM

T, 

CTMT

QG)

Số 

lượng

Kinh 

phí

Trong đó

Kinh 

phí

Trong đó

Kinh 

phí

Trong đó

Tổng 

Trong đó

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP

NSTW 

(CTMT

, 

CTMT

QG)

NSĐP NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMT

QG)

NSĐP

NSTW 

(CTMT, 

CTMTQ

G)

TPCP

Số 

lượng

Số 

lượng

Phòng lớp học Nhà hiệu bộ (nhà) Công trình vệ sinh Nhà bếp (nhà)


